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A B C 1 2 4=1+2+3 5 6=4-5 G

NGHIÊN CỨU SINH

1 21028007 Hoàng Tiến Quang 12.375.000 15.950.000 28.325.000 0 28.325.000

2 20028004 Võ Văn Hoàng 12.375.000 12.760.000 25.135.000 0 25.135.000

3 19028009 Đào Mạnh Hiệp 14.625.000 7.975.000 22.600.000 0 22.600.000

4 22027009 Vũ Minh Trung 0 18.000.000 18.000.000 0 18.000.000

5 21028001 Nguyễn Trần Ngọc Linh 0 15.950.000 15.950.000 0 15.950.000

6 22027005 Trần Đình Tân -3.375.000 18.000.000 14.625.000 0 14.625.000

7 22027010 Vũ Minh Anh -3.375.000 18.000.000 14.625.000 0 14.625.000

8 20028006 Nguyễn Khánh Tùng 0 12.760.000 12.760.000 0 12.760.000

9 20028010 Vũ Đình Phái 0 12.760.000 12.760.000 0 12.760.000

10 20028012 Ninh Thị Thanh Tâm 0 12.760.000 12.760.000 0 12.760.000

11 20028014 Quách Công Hoàng 0 12.760.000 12.760.000 0 12.760.000

12 20028015 Dương Ngọc Sơn 0 12.760.000 12.760.000 0 12.760.000

13 19028003 Bùi Minh Tuấn 0 7.975.000 7.975.000 0 7.975.000

14 19028007 Nguyễn Đức Anh 0 7.975.000 7.975.000 0 7.975.000

15 19028010 Mai Thị Ngọc Ánh 0 7.975.000 7.975.000 0 7.975.000

16 19028008 Nguyễn Quang Trung -4.712.500 7.975.000 3.262.500 0 3.262.500

17 19028001 Vương Thị Hải Yến 0 7.975.000 7.975.000 7.975.000 0

18 19028004 Bùi Thanh Hương 0 7.975.000 7.975.000 7.975.000 0

19 19028006 Lê Việt Hà 0 7.975.000 7.975.000 7.975.000 0

20 19028005 Trần Việt Khoa 6.187.500 6.380.000 12.567.500 12.567.500 0

21 20028001 Nguyễn Thu Trang 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

22 20028002 Nguyễn Thị Thùy Anh 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

23 20028003 Phạm Hải Đăng 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

24 20028007 Nguyễn Bá Xuân Bảng 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

25 20028008 Hà Thị Kim Dung 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

26 20028016 Nguyễn Đăng Cơ 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

27 20028017 Vũ Ngọc Linh 0 12.760.000 12.760.000 12.760.000 0

28 20028005 Đồng Thị Ngọc Lan 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

29 21028002 Đoàn Thanh Tám 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HK1/2023-2024

HỆ ĐHCQ CHUẨN QH2015-2021, QH2023, ĐHCQ CLC TT23/ĐMKTKT QH2016-2023 VÀ SAU ĐẠI HỌC



TT MSV Họ và tên

Các khoản 

nợ/thừa các kỳ 

trước

Số tiền tạm tính 

thu kỳ này

Tổng số tiền phải 

nộp
Số tiền đã nộp Số tiền chưa nộp

Chưa nộp trong kì (đã 

trừ số dư kì trước)

30 21028003 Nguyễn Xuân Trường 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

31 21028005 Lê Văn Vinh 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

32 21028009 Nguyễn Thị Cẩm Vân 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

33 21028011 Trần Như Chí 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

34 21028012 Nguyễn Thu Hằng 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

35 21028013 Huỳnh Thị Thùy Linh 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

36 21028014 Trần Vũ Hợp 0 15.950.000 15.950.000 15.950.000 0

37 21028004 Phan Hoàng Anh 0 18.848.000 18.848.000 18.848.000 0

38 21028008 Phạm Thị Quỳnh Trang 0 18.848.000 18.848.000 18.848.000 0

39 22027002 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

40 22027003 Lê Việt Nam -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

41 22027004 Lê Đức Quang -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

42 22027006 Nguyễn Huy Tình -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

43 22027007 Nguyễn Xuân Thu -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

44 22027008 Hoàng Thanh Tùng -3.375.000 18.000.000 14.625.000 14.625.000 0

45 22027001 Phạm Xuân Chinh 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

46 22027011 Ngô Đình Đạt 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

47 22027012 Hoàng Ngọc Quý 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

48 22028001 Đinh Thị Hà 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

49 22028002 Trần Ngọc Thái 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

50 22028003 Hoàng Việt Trung 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

51 22028004 Trương Xuân Hùng 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0

52 21028010 Phạm Thị Tố Nga 0 15.950.000 15.950.000 16.000.000 -50.000


